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Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

cao   

(H) 

Đvt

1,5 2,0 2,2

Máng cáp 60x40

1 Máng cáp 60x40 60 40 m      57.000      72.000       79.000 

2 Nắp máng cáp 60x40 60 10 m      28.000      36.000       40.000 

3 Co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái      60.000      76.000       83.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 60x40 60 40 cái      29.000      38.000       42.000 

5 Co lên máng cáp 60x40 60 40 cái      63.000      79.000       88.000 

6 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái      31.000      40.000       44.000 

7 Co xuống máng cáp 60x40 60 40 cái      63.000      79.000       88.000 

8 Nắp co lên máng cáp 60x40 60 40 cái      31.000      40.000       44.000 

9 Ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái      65.000      83.000       92.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 60x40 60 40 cái      32.000      41.000       46.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái      68.000      87.000       95.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 60x40 60 40 cái      33.000      43.000       48.000 

Máng cáp 50x50        -          -           -   

1 Máng cáp 50x50 50 50 m      60.000      77.000       84.000 

2 Nắp máng cáp 50x50 50 10 m      25.000      32.000       35.000 

3 Co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái      63.000      81.000       89.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 50x50 50 50 cái      26.000      34.000       37.000 

5 Co lên máng cáp 50x50 50 50 cái      66.000      85.000       93.000 

6 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái      27.000      35.000       38.000 

Mạ kẽm nhúng nóng

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

BẢNG BÁO GIÁ MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

 MÁNG CÁP 



7 Co xuống máng cáp 50x50 50 50 cái      66.000      85.000       93.000 

8 Nắp co lên máng cáp 50x50 50 50 cái      27.000      35.000       38.000 

9 Ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái      69.000      89.000       97.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 50x50 50 50 cái      29.000      37.000       40.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái      72.000      93.000     101.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 50x50 50 50 cái      30.000      38.000       42.000 

Máng cáp 75x50        -          -           -   

1 Máng cáp 75x50 75 50 m      69.000      89.000       97.000 

2 Nắp máng cáp 75x50 75 10 m      33.000      43.000       47.000 

3 Co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái      72.000      93.000     102.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 75x50 75 50 cái      35.000      45.000       49.000 

5 Co lên máng cáp 75x50 75 50 cái      76.000      98.000     106.000 

6 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái      36.000      47.000       53.000 

7 Co xuống máng cáp 75x50 75 50 cái      76.000      98.000     106.000 

8 Nắp co lên máng cáp 75x50 75 50 cái      36.000      47.000       53.000 

9 Ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái      79.000    102.000     111.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 75x50 75 50 cái      38.000      49.000       55.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái      82.000    106.000     116.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 75x50 75 50 cái      39.000      52.000       57.000 

Máng cáp 100x50        -          -           -   

1 Máng cáp 100x50 100 50 m      77.000    100.000     109.000 

2 Nắp máng cáp 100x50 100 10 m      42.000      55.000       60.000 

3 Co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái      81.000    105.000     114.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x50 100 50 cái      44.000      58.000       63.000 

5 Co lên máng cáp 100x50 100 50 cái      85.000    110.000     121.000 

6 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái      46.000      60.000       66.000 

7 Co xuống máng cáp 100x50 100 50 cái      85.000    110.000     121.000 

8 Nắp co lên máng cáp 100x50 100 50 cái      46.000      60.000       66.000 

9 Ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái      89.000    115.000     126.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x50 100 50 cái      48.000      63.000       69.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái      93.000    119.000     131.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x50 100 50 cái      50.000      66.000       72.000 

Máng cáp 100x75        -          -           -   



1 Máng cáp 100x75 100 75 m      95.000    123.000     135.000 

2 Nắp máng cáp 100x75 100 10 m      42.000      55.000       60.000 

3 Co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái    100.000    129.000     142.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x75 100 75 cái      44.000      58.000       63.000 

5 Co lên máng cáp 100x75 100 75 cái    104.000    135.000     148.000 

6 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái      46.000      60.000       66.000 

7 Co xuống máng cáp 100x75 100 75 cái    104.000    135.000     148.000 

8 Nắp co lên máng cáp 100x75 100 75 cái      46.000      60.000       66.000 

9 Ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái    109.000    141.000     156.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x75 100 75 cái      48.000      63.000       69.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái    113.000    147.000     162.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x75 100 75 cái      50.000      66.000       72.000 

Máng cáp 100x100        -          -           -   

1 Máng cáp 100x100 100 100 m    112.000    145.000     160.000 

2 Nắp máng cáp 100x100 100 10 m      42.000      55.000       60.000 

3 Co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái    117.000    152.000     168.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 100x100 100 100 cái      44.000      58.000       63.000 

5 Co lên máng cáp 100x100 100 100 cái    124.000    160.000     176.000 

6 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái      46.000      60.000       66.000 

7 Co xuống máng cáp 100x100 100 100 cái    124.000    160.000     176.000 

8 Nắp co lên máng cáp 100x100 100 100 cái      46.000      60.000       66.000 

9 Ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái    129.000    167.000     183.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 100x100 100 100 cái      48.000      63.000       69.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái    135.000    174.000     192.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 100x100 100 100 cái      50.000      66.000       72.000 

Máng cáp 150x50        -          -           -   

1 Máng cáp 150x50 150 50 m      95.000    123.000     135.000 

2 Nắp máng cáp 150x50 150 10 m      60.000      77.000       84.000 

3 Co ngang L máng cáp 150x50 150 50 cái    100.000    129.000     142.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x500 150 50 cái      63.000      81.000       89.000 

5 Co lên máng cáp 150x50 150 50 cái    104.000    135.000     148.000 

6 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái      66.000      85.000       93.000 

7 Co xuống máng cáp 150x50 150 50 cái    104.000    135.000     148.000 



8 Nắp co lên máng cáp 150x50 150 50 cái      66.000      85.000       93.000 

9 Ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái    109.000    141.000     156.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x50 150 50 cái      69.000      89.000       97.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái    113.000    147.000     162.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x50 150 50 cái      72.000      93.000     101.000 

Máng cáp 150x75        -          -           -   

1 Máng cáp 150x75 150 75 m    112.000    145.000     160.000 

2 Nắp máng cáp 150x75 150 10 m      60.000      77.000       84.000 

3 Co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái    117.000    152.000     168.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x75 150 75 cái      63.000      81.000       89.000 

5 Co lên máng cáp 150x75 150 75 cái    124.000    160.000     176.000 

6 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái      66.000      85.000       93.000 

7 Co xuống máng cáp 150x75 150 75 cái    124.000    160.000     176.000 

8 Nắp co lên máng cáp 150x75 150 75 cái      66.000      85.000       93.000 

9 Ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái    129.000    167.000     183.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x75 150 75 cái      69.000      89.000       97.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái    135.000    174.000     192.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x75 150 75 cái      72.000      93.000     101.000 

Máng cáp 150x100        -          -           -   

1 Máng cáp 150x100 150 100 m    130.000    168.000     184.000 

2 Nắp máng cáp 150x100 150 10 m      60.000      77.000       84.000 

3 Co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái    136.000    176.000     194.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 150x100 150 100 cái      63.000      81.000       89.000 

5 Co lên máng cáp 150x100 150 100 cái    143.000    184.000     203.000 

6 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái      66.000      85.000       93.000 

7 Co xuống máng cáp 150x100 150 100 cái    143.000    184.000     203.000 

8 Nắp co lên máng cáp 150x100 150 100 cái      66.000      85.000       93.000 

9 Ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái    149.000    193.000     212.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 150x100 150 100 cái      69.000      89.000       97.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái    156.000    202.000     221.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 150x100 150 100 cái      72.000      93.000     101.000 

Máng cáp 200x50        -          -           -   

1 Máng cáp 200x50 200 50 m    112.000    145.000     160.000 



2 Nắp máng cáp 200x50 200 10 m      77.000    100.000     109.000 

3 Co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái    117.000    152.000     168.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x50 200 50 cái      81.000    105.000     114.000 

5 Co lên máng cáp 200x50 200 50 cái    124.000    160.000     176.000 

6 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái      85.000    110.000     121.000 

7 Co xuống máng cáp 200x50 200 50 cái    124.000    160.000     176.000 

8 Nắp co lên máng cáp 200x50 200 50 cái      85.000    110.000     121.000 

9 Ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái    129.000    167.000     183.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x50 200 50 cái      89.000    115.000     126.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái    135.000    174.000     192.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x50 200 50 cái      93.000    119.000     131.000 

Máng cáp 200x75        -          -           -   

1 Máng cáp 200x75 200 75 m    130.000    168.000     184.000 

2 Nắp máng cáp 200x75 200 10 m      77.000    100.000     109.000 

3 Co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái    136.000    176.000     194.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x75 200 75 cái      81.000    105.000     114.000 

5 Co lên máng cáp 200x75 200 75 cái    143.000    184.000     203.000 

6 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái      85.000    110.000     121.000 

7 Co xuống máng cáp 200x75 200 75 cái    143.000    184.000     203.000 

8 Nắp co lên máng cáp 200x75 200 75 cái      85.000    110.000     121.000 

9 Ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái    149.000    193.000     212.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x75 200 75 cái      89.000    115.000     126.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái    156.000    202.000     221.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x75 200 75 cái      93.000    119.000     131.000 

Máng cáp 200x100        -          -           -   

1 Máng cáp 200x100 200 100 m    147.000    191.000     209.000 

2 Nắp máng cáp 200x100 200 10 m      77.000    100.000     109.000 

3 Co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái    155.000    200.000     219.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 200x100 200 100 cái      81.000    105.000     114.000 

5 Co lên máng cáp 200x100 200 100 cái    162.000    210.000     230.000 

6 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái      85.000    110.000     121.000 

7 Co xuống máng cáp 200x100 200 100 cái    162.000    210.000     230.000 

8 Nắp co lên máng cáp 200x100 200 100 cái      85.000    110.000     121.000 



9 Ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái    169.000    219.000     240.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 200x100 200 100 cái      89.000    115.000     126.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái    177.000    229.000     251.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 200x100 200 100 cái      93.000    119.000     131.000 

Máng cáp 250x50        -          -           -   

1 Máng cáp 250x50 250 50 m    130.000    168.000     184.000 

2 Nắp máng cáp 250x50 250 10 m      95.000    123.000     135.000 

3 Co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái    136.000    176.000     194.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x50 250 50 cái    100.000    129.000     142.000 

5 Co lên máng cáp 250x50 250 50 cái    143.000    184.000     203.000 

6 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái    104.000    135.000     148.000 

7 Co xuống máng cáp 250x50 250 50 cái    143.000    184.000     203.000 

8 Nắp co lên máng cáp 250x50 250 50 cái    104.000    135.000     148.000 

9 Ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái    149.000    193.000     212.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x50 250 50 cái    109.000    141.000     156.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái    156.000    202.000     221.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x50 250 50 cái    113.000    147.000     162.000 

Máng cáp 250x75        -          -           -   

1 Máng cáp 250x75 250 75 m    147.000    191.000     209.000 

2 Nắp máng cáp 250x75 250 10 m      95.000    123.000     135.000 

3 Co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái    155.000    200.000     219.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x75 250 75 cái    100.000    129.000     142.000 

5 Co lên máng cáp 250x75 250 75 cái    162.000    210.000     230.000 

6 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái    104.000    135.000     148.000 

7 Co xuống máng cáp 250x75 250 75 cái    162.000    210.000     230.000 

8 Nắp co lên máng cáp 250x75 250 75 cái    104.000    135.000     148.000 

9 Ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái    169.000    219.000     240.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x75 250 75 cái    109.000    141.000     156.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái    177.000    229.000     251.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x75 250 75 cái    113.000    147.000     162.000 

Máng cáp 250x100        -          -           -   

1 Máng cáp 250x100 250 100 m    165.000    213.000     234.000 

2 Nắp máng cáp 250x100 250 10 m      95.000    123.000     135.000 



3 Co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái    173.000    224.000     245.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 250x100 250 100 cái    100.000    129.000     142.000 

5 Co lên máng cáp 250x100 250 100 cái    181.000    235.000     258.000 

6 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái    104.000    135.000     148.000 

7 Co xuống máng cáp 250x100 250 100 cái    181.000    235.000     258.000 

8 Nắp co lên máng cáp 250x100 250 100 cái    104.000    135.000     148.000 

9 Ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái    190.000    245.000     269.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 250x100 250 100 cái    109.000    141.000     156.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái    198.000    255.000     280.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 250x100 250 100 cái    113.000    147.000     162.000 

Máng cáp 300x50        -          -           -   

1 Máng cáp 300x50 300 50 m    147.000    191.000     209.000 

2 Nắp máng cáp 300x50 300 10 m    112.000    145.000     160.000 

3 Co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái    155.000    200.000     219.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x50 300 50 cái    117.000    152.000     168.000 

5 Co lên máng cáp 300x50 300 50 cái    162.000    210.000     230.000 

6 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái    124.000    160.000     176.000 

7 Co xuống máng cáp 300x50 300 50 cái    162.000    210.000     230.000 

8 Nắp co lên máng cáp 300x50 300 50 cái    124.000    160.000     176.000 

9 Ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái    169.000    219.000     240.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x50 300 50 cái    129.000    167.000     183.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái    177.000    229.000     251.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x50 300 50 cái    135.000    174.000     192.000 

Máng cáp 300x75        -          -           -   

1 Máng cáp 300x75 300 75 m    165.000    213.000     234.000 

2 Nắp máng cáp 300x75 300 10 m    112.000    145.000     160.000 

3 Co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái    173.000    224.000     245.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x75 300 75 cái    117.000    152.000     168.000 

5 Co lên máng cáp 300x75 300 75 cái    181.000    235.000     258.000 

6 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái    124.000    160.000     176.000 

7 Co xuống máng cáp 300x75 300 75 cái    181.000    235.000     258.000 

8 Nắp co lên máng cáp 300x75 300 75 cái    124.000    160.000     176.000 

9 Ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái    190.000    245.000     269.000 



10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x75 300 75 cái    129.000    167.000     183.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái    198.000    255.000     280.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x75 300 75 cái    135.000    174.000     192.000 

Máng cáp 300x100        -          -           -   

1 Máng cáp 300x100 300 100 m    183.000    236.000     259.000 

2 Nắp máng cáp 300x100 300 10 m    112.000    145.000     160.000 

3 Co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái    193.000    247.000     272.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 300x100 300 100 cái    117.000    152.000     168.000 

5 Co lên máng cáp 300x100 300 100 cái    202.000    260.000     284.000 

6 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái    124.000    160.000     176.000 

7 Co xuống máng cáp 300x100 300 100 cái    202.000    260.000     284.000 

8 Nắp co lên máng cáp 300x100 300 100 cái    124.000    160.000     176.000 

9 Ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái    211.000    271.000     298.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 300x100 300 100 cái    129.000    167.000     183.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái    220.000    283.000     310.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 300x100 300 100 cái    135.000    174.000     192.000 

Máng cáp 350x50        -          -           -   

1 Máng cáp 350x50 350 50 m    165.000    213.000     234.000 

2 Nắp máng cáp 350x50 350 10 m    130.000    168.000     184.000 

3 Co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái    173.000    224.000     245.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x50 350 50 cái    136.000    176.000     194.000 

5 Co lên máng cáp 350x50 350 50 cái    181.000    235.000     258.000 

6 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái    143.000    184.000     203.000 

7 Co xuống máng cáp 350x50 350 50 cái    181.000    235.000     258.000 

8 Nắp co lên máng cáp 350x50 350 50 cái    143.000    184.000     203.000 

9 Ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái    190.000    245.000     269.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x50 350 50 cái    149.000    193.000     212.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái    198.000    255.000     280.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x50 350 50 cái    156.000    202.000     221.000 

Máng cáp 350x75        -          -           -   

1 Máng cáp 350x75 350 75 m    183.000    236.000     259.000 

2 Nắp máng cáp 350x75 350 10 m    130.000    168.000     184.000 

3 Co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái    193.000    247.000     272.000 



4 Nắp co ngang L máng cáp 350x75 350 75 cái    136.000    176.000     194.000 

5 Co lên máng cáp 350x75 350 75 cái    202.000    260.000     284.000 

6 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái    143.000    184.000     203.000 

7 Co xuống máng cáp 350x75 350 75 cái    202.000    260.000     284.000 

8 Nắp co lên máng cáp 350x75 350 75 cái    143.000    184.000     203.000 

9 Ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái    211.000    271.000     298.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x75 350 75 cái    149.000    193.000     212.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái    220.000    283.000     310.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x75 350 75 cái    156.000    202.000     221.000 

Máng cáp 350x100        -          -           -   

1 Máng cáp 350x100 350 100 m    201.000    259.000     284.000 

2 Nắp máng cáp 350x100 350 10 m    130.000    168.000     184.000 

3 Co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái    211.000    272.000     299.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 350x100 350 100 cái    136.000    176.000     194.000 

5 Co lên máng cáp 350x100 350 100 cái    221.000    284.000     313.000 

6 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái    143.000    184.000     203.000 

7 Co xuống máng cáp 350x100 350 100 cái    221.000    284.000     313.000 

8 Nắp co lên máng cáp 350x100 350 100 cái    143.000    184.000     203.000 

9 Ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái    231.000    298.000     327.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 350x100 350 100 cái    149.000    193.000     212.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái    241.000    310.000     341.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 350x100 350 100 cái    156.000    202.000     221.000 

Máng cáp 400x50        -          -           -   

1 Máng cáp 400x50 400 50 m    183.000    236.000     259.000 

2 Nắp máng cáp 400x50 400 10 m    147.000    191.000     209.000 

3 Co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái    193.000    247.000     272.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x50 400 50 cái    155.000    200.000     219.000 

5 Co lên máng cáp 400x50 400 50 cái    202.000    260.000     284.000 

6 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái    162.000    210.000     230.000 

7 Co xuống máng cáp 400x50 400 50 cái    202.000    260.000     284.000 

8 Nắp co lên máng cáp 400x50 400 50 cái    162.000    210.000     230.000 

9 Ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái    211.000    271.000     298.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x50 400 50 cái    169.000    219.000     240.000 



11 Chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái    220.000    283.000     310.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x50 400 50 cái    177.000    229.000     251.000 

Máng cáp 400x100        -          -           -   

1 Máng cáp 400x100 400 100 m    218.000    281.000     309.000 

2 Nắp máng cáp 400x100 400 10 m    147.000    191.000     209.000 

3 Co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái    230.000    296.000     324.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x100 400 100 cái    155.000    200.000     219.000 

5 Co lên máng cáp 400x100 400 100 cái    240.000    309.000     340.000 

6 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái    162.000    210.000     230.000 

7 Co xuống máng cáp 400x100 400 100 cái    240.000    309.000     340.000 

8 Nắp co lên máng cáp 400x100 400 100 cái    162.000    210.000     230.000 

9 Ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái    251.000    323.000     355.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x100 400 100 cái    169.000    219.000     240.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái    262.000    338.000     371.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái    177.000    229.000     251.000 

Máng cáp 400x150        -          -           -   

1 Máng cáp 400x150 400 150 m    253.000    327.000     358.000 

2 Nắp máng cáp 400x150 400 10 m    147.000    191.000     209.000 

3 Co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái    266.000    343.000     376.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 400x150 400 150 cái    155.000    200.000     219.000 

5 Co lên máng cáp 400x150 400 150 cái    279.000    359.000     394.000 

6 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái    162.000    210.000     230.000 

7 Co xuống máng cáp 400x150 400 150 cái    279.000    359.000     394.000 

8 Nắp co lên máng cáp 400x150 400 150 cái    162.000    210.000     230.000 

9 Ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái    291.000    376.000     412.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 400x150 400 150 cái    169.000    219.000     240.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái    304.000    391.000     431.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x150 400 150 cái    177.000    229.000     251.000 

Máng cáp 500x50        -          -           -   

1 Máng cáp 500x50 500 50 m    218.000    281.000     309.000 

2 Nắp máng cáp 500x50 500 10 m    183.000    236.000     259.000 

3 Co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái    230.000    296.000     324.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x50 500 50 cái    193.000    247.000     272.000 



5 Co lên máng cáp 500x50 500 50 cái    240.000    309.000     340.000 

6 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái    202.000    260.000     284.000 

7 Co xuống máng cáp 500x50 500 50 cái    240.000    309.000     340.000 

8 Nắp co lên máng cáp 500x50 500 50 cái    202.000    260.000     284.000 

9 Ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái    251.000    323.000     355.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x50 500 50 cái    211.000    271.000     298.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái    262.000    338.000     371.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x50 500 50 cái    220.000    283.000     310.000 

Máng cáp 500x100        -          -           -   

1 Máng cáp 500x100 500 100 m    253.000    327.000     358.000 

2 Nắp máng cáp 500x100 500 10 m    183.000    236.000     259.000 

3 Co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái    266.000    343.000     376.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x100 500 100 cái    193.000    247.000     272.000 

5 Co lên máng cáp 500x100 500 100 cái    279.000    359.000     394.000 

6 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái    202.000    260.000     284.000 

7 Co xuống máng cáp 500x100 500 100 cái    279.000    359.000     394.000 

8 Nắp co lên máng cáp 500x100 500 100 cái    202.000    260.000     284.000 

9 Ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái    291.000    376.000     412.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x100 500 100 cái    211.000    271.000     298.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái    304.000    391.000     431.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x100 500 100 cái    220.000    283.000     310.000 

Máng cáp 500x150        -          -           -   

1 Máng cáp 500x150 500 150 m    288.000    371.000     409.000 

2 Nắp máng cáp 500x150 500 10 m    183.000    236.000     259.000 

3 Co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái    303.000    389.000     430.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 500x150 500 150 cái    193.000    247.000     272.000 

5 Co lên máng cáp 500x150 500 150 cái    317.000    408.000     450.000 

6 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái    202.000    260.000     284.000 

7 Co xuống máng cáp 500x150 500 150 cái    317.000    408.000     450.000 

8 Nắp co lên máng cáp 500x150 500 150 cái    202.000    260.000     284.000 

9 Ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái    332.000    426.000     471.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 500x150 500 150 cái    211.000    271.000     298.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái    346.000    445.000     490.000 



12 Nắp chữ thâp X máng cáp 500x150 500 150 cái    220.000    283.000     310.000 

Máng cáp 600x100        -          -           -   

1 Máng cáp 600x100 600 100 m    288.000    371.000     409.000 

2 Nắp máng cáp 600x100 600 10 m    218.000    281.000     309.000 

3 Co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái    303.000    389.000     430.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x100 600 100 cái    230.000    296.000     324.000 

5 Co lên máng cáp 600x100 600 100 cái    317.000    408.000     450.000 

6 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái    240.000    309.000     340.000 

7 Co xuống máng cáp 600x100 600 100 cái    317.000    408.000     450.000 

8 Nắp co lên máng cáp 600x100 600 100 cái    240.000    309.000     340.000 

9 Ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái    332.000    426.000     471.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x100 600 100 cái    251.000    323.000     355.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái    346.000    445.000     490.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x100 600 100 cái    262.000    338.000     371.000 

Máng cáp 600x150        -          -           -   

1 Máng cáp 600x150 600 150 m    323.000    416.000     458.000 

2 Nắp máng cáp 600x150 600 10 m    218.000    281.000     309.000 

3 Co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái    340.000    437.000     481.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x150 600 150 cái    230.000    296.000     324.000 

5 Co lên máng cáp 600x150 600 150 cái    355.000    457.000     505.000 

6 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái    240.000    309.000     340.000 

7 Co xuống máng cáp 600x150 600 150 cái    355.000    457.000     505.000 

8 Nắp co lên máng cáp 600x150 600 150 cái    240.000    309.000     340.000 

9 Ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái    372.000    479.000     527.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x150 600 150 cái    251.000    323.000     355.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái    388.000    500.000     550.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x150 600 150 cái    262.000    338.000     371.000 

Máng cáp 600x200        -          -           -   

1 Máng cáp 600x200 600 200 m    358.000    461.000     508.000 

2 Nắp máng cáp 600x200 600 10 m    218.000    281.000     309.000 

3 Co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái    376.000    484.000     534.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 600x200 600 200 cái    230.000    296.000     324.000 

5 Co lên máng cáp 600x200 600 200 cái    394.000    508.000     558.000 



6 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái    240.000    309.000     340.000 

7 Co xuống máng cáp 600x200 600 200 cái    394.000    508.000     558.000 

8 Nắp co lên máng cáp 600x200 600 200 cái    240.000    309.000     340.000 

9 Ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái    412.000    530.000     584.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 600x200 600 200 cái    251.000    323.000     355.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái    431.000    554.000     610.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 600x200 600 200 cái    262.000    338.000     371.000 

Máng cáp 800x100        -          -           -   

1 Máng cáp 800x100 800 100 m    358.000    461.000     508.000 

2 Nắp máng cáp 800x100 800 10 m    288.000    371.000     409.000 

3 Co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái    376.000    484.000     534.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x100 800 100 cái    303.000    389.000     430.000 

5 Co lên máng cáp 800x100 800 100 cái    394.000    508.000     558.000 

6 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái    317.000    408.000     450.000 

7 Co xuống máng cáp 800x100 800 100 cái    394.000    508.000     558.000 

8 Nắp co lên máng cáp 800x100 800 100 cái    317.000    408.000     450.000 

9 Ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái    412.000    530.000     584.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x100 800 100 cái    332.000    426.000     471.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái    431.000    554.000     610.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x100 800 100 cái    346.000    445.000     490.000 

Máng cáp 800x150        -          -           -   

1 Máng cáp 800x150 800 150 m    393.000    507.000     558.000 

2 Nắp máng cáp 800x150 800 10 m    288.000    371.000     409.000 

3 Co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái    413.000    533.000     586.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x150 800 150 cái    303.000    389.000     430.000 

5 Co lên máng cáp 800x150 800 150 cái    433.000    557.000     614.000 

6 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái    317.000    408.000     450.000 

7 Co xuống máng cáp 800x150 800 150 cái    433.000    557.000     614.000 

8 Nắp co lên máng cáp 800x150 800 150 cái    317.000    408.000     450.000 

9 Ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái    452.000    583.000     642.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x150 800 150 cái    332.000    426.000     471.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái    472.000    608.000     670.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x150 800 150 cái    346.000    445.000     490.000 



Máng cáp 800x200        -          -           -   

1 Máng cáp 800x200 800 200 m    430.000    552.000     608.000 

2 Nắp máng cáp 800x200 800 10 m    288.000    371.000     409.000 

3 Co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái    451.000    580.000     639.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 800x200 800 200 cái    303.000    389.000     430.000 

5 Co lên máng cáp 800x200 800 200 cái    473.000    608.000     668.000 

6 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái    317.000    408.000     450.000 

7 Co xuống máng cáp 800x200 800 200 cái    473.000    608.000     668.000 

8 Nắp co lên máng cáp 800x200 800 200 cái    317.000    408.000     450.000 

9 Ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái    494.000    634.000     699.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 800x200 800 200 cái    332.000    426.000     471.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái    515.000    662.000     729.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 800x200 800 200 cái    346.000    445.000     490.000 

Máng cáp 1000x100        -          -           -   

1 Máng cáp 1000x100 1.000 100 m    430.000    552.000     608.000 

2 Nắp máng cáp 1000x100 1.000 10 m    358.000    461.000     508.000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    451.000    580.000     639.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    376.000    484.000     534.000 

5 Co lên máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    473.000    608.000     668.000 

6 Nắp co lên máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    394.000    508.000     558.000 

7 Co xuống máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    473.000    608.000     668.000 

8 Nắp co lên máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    394.000    508.000     558.000 

9 Ngã ba T máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    494.000    634.000     699.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    412.000    530.000     584.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    515.000    662.000     729.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x100 1.000 100 cái    431.000    554.000     610.000 

Máng cáp 1000x150        -          -           -   

1 Máng cáp 1000x150 1.000 150 m    465.000    597.000     657.000 

2 Nắp máng cáp 1000x150 1.000 10 m    358.000    461.000     508.000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    488.000    627.000     690.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    376.000    484.000     534.000 

5 Co lên máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    511.000    657.000     723.000 

6 Nắp co lên máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    394.000    508.000     558.000 



7 Co xuống máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    511.000    657.000     723.000 

8 Nắp co lên máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    394.000    508.000     558.000 

9 Ngã ba T máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    535.000    687.000     756.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    412.000    530.000     584.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    557.000    717.000     789.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x150 1.000 150 cái    431.000    554.000     610.000 

Máng cáp 1000x200        -          -           -   

1 Máng cáp 1000x200 1.000 200 m    500.000    643.000     708.000 

2 Nắp máng cáp 1000x200 1.000 10 m    358.000    461.000     508.000 

3 Co ngang L máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    524.000    675.000     743.000 

4 Nắp co ngang L máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    376.000    484.000     534.000 

5 Co lên máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    550.000    707.000     779.000 

6 Nắp co lên máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    394.000    508.000     558.000 

7 Co xuống máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    550.000    707.000     779.000 

8 Nắp co lên máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    394.000    508.000     558.000 

9 Ngã ba T máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    575.000    740.000     814.000 

10 Nắp ngã ba T máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    412.000    530.000     584.000 

11 Chữ thâp X máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    599.000    771.000     849.000 

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 1000x200 1.000 200 cái    431.000    554.000     610.000 

* Ghi chú:

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được 

giá tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36 

tháng.


